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CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 

6 năm 2017;  

 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;  

 Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

 Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội 

dung về các biện pháp phòng vệ thương mại; 

 Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương 

mại.  

CĂN CỨ: Quyết định số 2703/QĐ-BCT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán 

nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). 

 

THỜI HẠN NỘP BẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐIỀU TRA:  

Trước 17h00 ngày 24 tháng 10 năm 2019 (theo giờ Hà Nội) 

 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH: 

1. Cán bộ phụ trách 1: Ông Phùng Gia Đức 

Email: ducpg@moit.gov.vn 

Điện thoại: (024).7303.7898 (máy lẻ 126) 

 

2. Cán bộ phụ trách 2: Bà Chu Thị Hoa 

Email: hoact@moit.gov.vn 

Điện thoại: (024).7303.7898 (máy lẻ 128) 

 

ĐỊA CHỈ: 

PHÒNG ĐIỀU TRA THIỆT HẠI VÀ TỰ VỆ 

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

ĐỊA CHỈ: 25 NGÔ QUYỀN, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 

ĐIỆN THOẠI: +84.24.7303.7898 

FAX: +84.24.7303.7897 
 

mailto:ducpg@moit.gov.vn
mailto:hoact@moit.gov.vn
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  MỤC A – GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN ĐIỀU TRA 

Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) là cơ quan trong hệ thống tổ chức 

của Bộ Công Thương có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý 

nhà nước về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước 

ngoài vào Việt Nam, cụ thể: 

• Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các quy định của 

pháp luật về chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối 

với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;  

• Thụ lý, tổ chức điều tra việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam để đề 

xuất áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ theo quy 

định của pháp luật;  

• Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá 

giá, thuế chống trợ cấp tạm thời và quyết định áp dụng các biện pháp tự vệ tạm 

thời theo quy định của pháp luật; 

• Báo cáo kết quả điều tra trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định áp dụng 

hoặc không áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối 

với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;  

• Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện, rà soát việc 

chấp hành các quyết định áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp 

và tự vệ. 
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI 

1. Mục đích của bản câu hỏi 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, đề nghị Công ty trả lời đầy đủ, chính xác 

bản trả lời câu hỏi này, đồng thời có thể gửi kèm theo các tài liệu, chứng cứ hỗ trợ chứng 

minh sự đầy đủ, chính xác của thông tin trong bản trả lời câu hỏi (ví dụ như hợp đồng 

mua bán, hóa đơn thương mại, báo cáo tài chính…). Bản trả lời câu hỏi là căn cứ quan 

trọng để Cơ quan điều tra xác định: 

- Thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong 

nước hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước2; và 

- Mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bị bán phá giá với thiệt hại 

đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn 

cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước3. 

2. Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ sử dụng trong bản trả lời câu hỏi điều tra là tiếng Việt.  

3. Cung cấp thông tin, số liệu trong bản trả lời câu hỏi 

Công ty có trách nhiệm chuẩn bị sẵn và cung cấp nguồn thông tin, số liệu mà 

được sử dụng để thực hiện bản trả lời câu hỏi. Công ty không được bỏ qua bất cứ câu hỏi 

hay mục nào. Nếu câu trả lời là "không" hoặc "không thích hợp", đề nghị giải thích chi 

tiết. Các thông tin, số liệu không thể xác minh nguồn hoặc không đáng tin cậy có thể bị 

bác bỏ. Cơ quan điều tra có quyền yêu cầu cung cấp bổ sung thông tin, số liệu vào bất cứ 

thời điểm nào trong quá trình vụ việc. 

Cơ quan điều tra đã điều chỉnh các đơn vị đo lường và tiền tệ phù hợp với từng 

sản phẩm khác nhau trong bản câu hỏi và các bảng tài liệu đính kèm. Công ty cần cung 

cấp thông tin một cách cẩn trọng, chính xác và phù hợp với các đơn vị đo lường và tiền 

tệ này. Trong trường hợp không thể cung cấp được hoặc phải sử dụng đơn vị đo lường 

hay tiền tệ khác, Công ty cần liên lạc với cán bộ phụ trách vụ việc để được hướng dẫn. 

4. Thời kỳ điều tra 

Là thời kỳ Cơ quan điều tra sử dụng để thu thập thập các thông tin, tài liệu phục 

vụ cho công tác điều tra. Thời kỳ điều tra thiệt hại trong vụ việc này từ ngày 01 tháng 4 

năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, cụ thể: 

POI: từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. 

 
2 Khoản 2 Điều 80 Luật Quản lý ngoại thương. 
3 Khoản 3 Điều 80 Luật Quản lý ngoại thương. 
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 POI-1: từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018. 

 POI-2: từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. 

 POI-3: từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. 

5. Các công ty liên kết 

Tất cả các công ty là công ty liên kết của Công ty, gồm: công ty mẹ, công ty con 

và công ty liên kết ở Việt Nam và nước ngoài, đều thuộc phạm vi điều tra này và đều 

phải gửi bản trả lời câu hỏi riêng trong cùng thời hạn nêu trên. 

Đề nghị lưu ý rằng các bên được coi là liên kết nếu:  

a) Bên này trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát bên kia; hoặc 

b) Tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị kiểm soát bởi một bên thứ ba; hoặc 

c) Cùng trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát bên thứ ba; hoặc 

d) Trên thực tế, một bên bị một bên khác kiểm soát, chi phối, gây ảnh hưởng đáng 

kể tới việc ban hành các quyết định, chính sách; và/hoặc chi phối các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

 6. Bảo mật thông tin 

Việc bảo mật thông tin tuân thủ quy định tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương, 

Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 8 Thông tư 

06/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Công ty phải điền vào ô “bản lưu 

hành hạn chế” hoặc “bản lưu hành công khai” tại trang đầu của bản câu hỏi này. 

Cơ quan điều tra đảm bảo rằng các bên liên quan có cơ hội tiếp cận các thông tin 

công khai liên quan đến vụ việc và được sử dụng trong quá trình điều tra. 

Các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh (ví dụ như việc công bố thông tin 

đó có thể sẽ tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho đối thủ cạnh tranh) hoặc những thông tin 

được cung cấp trên cơ sở yêu cầu bảo mật đã nêu lý do và được Cơ quan điều tra chấp 

nhận sẽ được xử lý như những thông tin mật. 

Các bên yêu cầu xử lý thông tin dưới dạng mật phải: 

(a) Chỉ rõ thông tin nào được yêu cầu bảo mật; và 

(b) Nêu lý do yêu cầu bảo mật; và 

(c) Cung cấp bản công khai tóm tắt những nội dung của thông tin được yêu cầu 
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bảo mật. Nếu thông tin không thể tóm tắt được thì phải nêu lý do vì sao. Bản công khai 

phải có nội dung tương ứng với bản mật nhưng các thông tin mật được bỏ đi hoặc được 

tóm tắt hoặc được mã hóa, miễn rằng không làm mất ý nghĩa chung hoặc xu hướng diễn 

biến của thông tin, số liệu. 

Thông tin mà Công ty coi là mật có thể được tóm tắt như sau:  

Ví dụ về thông tin mật (bản lưu hành hạn chế): 

POI-2 POI-1 POI 

20,000 USD 30,000 USD 40,000 USD 

Thông tin tóm tắt (bản lưu hành công khai): 

POI-2 POI-1 POI 

100 150 200 

 

Trưởng hợp Công ty không cung cấp bản lưu hành công khai tương ứng, Cơ quan 

điều tra sẽ coi bản lưu hành hạn chế là bản lưu hành công khai và có thể cung cấp cho các 

bên liên quan yêu cầu.  

7. Định dạng nội dung dữ liệu, số liệu điện tử 

- Dữ liệu điện tử phải đáp ứng các tiêu chỉ sau: Số liệu phải bao gồm công thức 

tính toán đầy đủ và định dạng MS Excel; và 

- Không được thay đổi tên bảng biểu tương ứng trong bản câu hỏi; và 

- Font chữ: Times New Roman, kiểu nhập: Telex, cỡ chữ: 13 – 14, căn lề: Justify, 

cách dòng: 1,3 pt; và 

- Dữ liệu điện tử không được chứa bất kỳ loại virus máy tính nào. 

8. Nộp bản trả lời câu hỏi  

Công ty phải nộp cả bản trả lời câu hỏi dưới dạng bản in (bản cứng) và bản điện 

tử (bản mềm) trong thời hạn quy định. 

- Đối với bản in: 02 (hai) bản lưu hành hạn chế và 02(hai) bản lưu hành công 

khai4; và 

- Đối với bản điện tử: 01 (một) bản lưu hành hạn chế và 01 (một) bản lưu hành 

công khai có nội dung giống bản in và được lưu trữ vào CD-ROM hoặc USB; và 

 
4 Lưu ý: những thông tin mật được thể hiện bởi thuật ngữ “lưu hành hạn chế” theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chỉ có những tài liệu nào 

có ghi rõ “lưu hành hạn chế” mới được coi là tài liệu mật theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP và Điều 6 của Hiệp định 

WTO về việc Thực hiện Điều VI của GATT 1994 (Hiệp định về chống bán phá giá). 
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- Cơ quan điều tra chỉ xem xét các bản trả lời câu hỏi có đầy đủ cả bản in và bản 

điện tử, và được tiếp nhận trong thời hạn quy định theo dấu công văn đến. Các công ty 

không đáp ứng được các tiêu chí nêu trên sẽ có thể bị coi là không hợp tác hoặc hợp tác 

không đầy đủ.  

- Cả bản in và bản điện tử phải có nội dung giống nhau, phải được gửi trực tiếp 

đến Cơ quan điều tra theo địa chỉ sau: 

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ 

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương 

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

9. Gia hạn nộp bản trả lời câu hỏi 

Nếu Công ty không thể trả lời bản câu hỏi đúng hạn, đề nghị gửi đề nghị gia hạn 

bằng văn bản, do đại diện theo pháp luật của Công ty ký, đóng dấu trước khi kết thúc 

thời hạn trả lời. Đề nghị gia hạn phải nêu được lý do hợp lý dẫn tới việc không thể hoàn 

thành bản trả lời câu hỏi đúng hạn. Cơ quan điều tra có thể xem xét gia hạn nhưng không 

quá 30 ngày.Lưu ý rằng Cơ quan điều tra có quyền từ chối đề nghị gia hạn thời hạn trả 

lời bản câu hỏi nếu đề nghị gia hạn được gửi quá gần thời hạn trả lời bản câu hỏi. 

10. Điều tra tại chỗ để xác minh thông tin, tài liệu 

Cơ quan điều tra có quyền tiến hành trưng cầu giám định hoặc kiểm tra, xác minh 

tính xác thực của thông tin, tài liệu do bên liên quan cung cấp hoặc thu thập thêm thông 

tin, tài liệu cần thiết để giải quyết vụ việc. Cơ quan điều tra có quyền tiến hành việc điều 

tra tại chỗ, bao gồm cả việc điều tra tại nước ngoài. 

11. Thông tin khác 

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với các cán bộ phụ trách để được hướng 

dẫn. 
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MỤC B - THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 

B.1      Thông tin về công ty 

Tên công ty:  

Loại hình công ty:  

 

Địa chỉ văn phòng: 

Địa chỉ nhà máy 1: 

Địa chỉ nhà máy 26:  

 

Người đại diện theo pháp luật7:  

Điện thoại: 

E-mail: 

  

Người liên hệ8: 

Điện thoại: 

Email: 

  

Địa chỉ trang web: 

 1. Đề nghị cung cấp sơ đồ về toàn bộ cơ cấu tổ chức của Công ty (kèm theo các 

mô tả chung), ghi rõ các bộ phận, phòng, ban liên quan đến việc nghiên cứu & phát 

triển, sản xuất, kế toán, bán hàng và phân phối hàng hóa bị điều tra ở Việt Nam và các 

thị trường xuất khẩu để giúp Cơ quan điều tra hiểu biết toàn diện về chức năng, nhiệm 

vụ, hoạt động của các bộ phận chuyên trách theo cơ cấu tổ chức của công ty. 

2. Đề nghị cung cấp tên, địa chỉ, điện thoại, người liên lạc, email của tất cả các 

công ty liên kết ở Việt Nam và nước ngoài, có liên quan đến việc sản xuất, bán, 

nghiên cứu và phát triển, phân phối và cung cấp hàng hóa tương tự. Ghi rõ các hoạt 

động mà mỗi công ty liên kết đó tham gia và tỷ lệ sở hữu cổ phần. 

Bảng B.1: Thông tin về công ty 

Tên, địa chỉ, điện 

thoại, người liên lạc, 

email 

Các hoạt động  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

của Công ty trong các 

bên liên kết 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

của các bên liên kết 

trong Công ty  

    

    

 

 
6 Sử dụng trong trường hợp Công ty có nhiều hơn 01 nhà máy. 
7 Trong trường hợp không thể liên lạc với người liên hệ, Cơ quan điều tra sẽ liên lạc với người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. Trong trường hợp không thể liên lạc với người đại diện theo pháp luật, Cơ quan điều tra sẽ sử 

dụng chứng cứ sẵn có trong vụ việc. 
8 Có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc là người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền một cách hợp 

pháp để làm đầu mối liên lạc với Cơ quan điều tra. 
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B.2     Cá nhân, tổ chức kiểm soát hoạt động của Công ty 

Đề nghị cung cấp thông tin, về cá nhân tổ chức là (i) người nắm giữ trên 5% cổ 

phần của Công ty; và/hoặc (ii) là người thực tế có quyền điều hành và/hoặc có vai trò 

tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong các thời kỳ POI-3 tới 

POI. 

Bảng B.2: Cá nhân, tổ chức kiểm soát hoạt động của công ty 

Họ và tên Tỷ lệ cổ phần Chức vụ, vai trò Thời kỳ 

    

    

 

B.3      Đại diện pháp lý 

Nếu Công ty có đại diện pháp lý để hỗ trợ việc tham gia quá trình điều tra này, đề 

nghị cung cấp các chi tiết sau, kèm theo bản gốc giấy ủy quyền: 

Tên Văn phòng Luật/Công ty Tư vấn): 

Tên Người phụ trách: 

Địa chỉ:  

Điện thoại:   

E-mail: 

Địa chỉ trang web: 

B.4     Quan hệ với các công ty hoặc cá nhân khác trong hoạt động sản xuất - kinh 

doanh  

1. Nếu Công ty có quan hệ hợp đồng với bất kỳ công ty nào khác ở Việt Nam 

hoặc (các) nước thứ ba để sản xuất (ví dụ như gia công), cung cấp hoặc bán hàng hóa bị 

điều tra hoặc các thoả thuận sử dụng li-xăng, phát minh, sáng chế kỹ thuật hoặc thoả 

thuận đền bù, đề nghị nêu rõ tính chất của các hợp đồng đó, quốc gia nơi (các) công ty 

đối tác đặt trụ sở.  

2. Nêu chi tiết về các lĩnh vực hoạt động khác trong đó Công ty có các mối liên hệ 

thương mại khác với Trung Quốc (cơ sở sản xuất, liên doanh...) 

B.5     Các hàng hóa khác  

Đề nghị mô tả tất cả các hàng hóa khác mà không phải hàng hóa tương tự được sản 

xuất và/hoặc bán bởi Công ty, đồng thời đánh dấu hoa thị (“*”) vào những hàng hóa là 

hàng hóa tương tự hoặc được sử dụng là nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng hóa tương 

tự. 



10 

B.6      Chế độ kế toán/tài chính 

1.  Đề nghị mô tả chi tiết chế độ báo cáo kế toán và tài chính của công ty, bao 

gồm cả kỳ kế toán thông thường của công ty (ví dụ từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 

tháng 12).  Đề nghị giải thích những thay đổi về kỳ kế toán hoặc thông lệ kế toán của công 

ty trong 04 (bốn) năm tài chính gần đây nhất (nếu có).  

2.  Đề nghị cung cấp các báo cáo tài chính sau đây trong 04 (bốn) năm tài chính gần 

nhất, bao gồm cả các báo cáo tài chính theo tháng và quý (nếu có): 

- Hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ9 

- Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của tất cả các năm trong thời kỳ điều tra, 

theo chế độ kế toán thông thường của Công ty, bao gồm: bảng cân đối tài sản, báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ (bao gồm cả ý kiến và ghi chú của 

công ty kiểm toán đối với các báo cáo đó);  

- Các báo cáo kế toán, các báo cáo quản trị nội bộ hoặc báo cáo lỗ lãi dưới các 

hình thức khác nhau liên quan đến chế độ kế toán thông thường của Công ty về hàng 

hóa bị điều tra của tất cả các năm trong thời kỳ điều tra; 

- Tất cả các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán/tài chính thông thường và dưới bất kỳ 

hình thức nào khác đã được nộp cho chính quyền địa phương hoặc Trung ương. 

3. Nếu công ty là thành viên của một (nhóm) công ty (ví dụ tập đoàn, tổng công ty, 

công ty mẹ - con…), đề nghị cung cấp cả những báo cáo tài chính hợp nhất của (nhóm) 

công ty đó theo từng năm trong thời kỳ điều tra. Đề nghị cung cấp báo cáo tài chính và 

các văn bản liên quan của tất các công ty liên kết trong quan hệ sản xuất, bán hàng nội 

địa tại Việt Nam hoặc xuất khẩu hàng hóa tương tự. 

4. Đề nghị nêu rõ địa chỉ nơi lưu giữ hồ sơ kế toán của Công ty. Nếu các hồ sơ này 

được lưu ở các nơi khác nhau, đề nghị ghi rõ những hồ sơ nào được lưu giữ ở đâu.  

5. Đề nghị mô tả tóm tắt hệ thống kế toán của Công ty và mô tả chi tiết hệ thống 

quản trị thông tin và cung cấp sơ đồ các bộ phận chính (hệ thống kế toán, hạch toán chi 

phí, trả lương, v.v…) và mối liên hệ giữa các bộ phận này. 

 
9 Tham khảo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh 

nghiệp. 
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MỤC C - HÀNG HÓA TƯƠNG TỰ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

C.1 Mô tả hàng hóa tương tự sản xuất trong nước 

Các sản phẩm thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm – là thép 

không hợp kim hoặc hợp kim được cán phẳng ở dạng cuộn hoặc dạng tấm, với tất cả các 

sản phẩm có bề rộng dưới 1.600mm, cùng với độ dày trên 0,108 mm nhưng dưới 2,55 

mm, đã được ủ hoặc chưa được ủ, được phủ hoặc được tráng với chất vô cơ và chưa 

được gia công quá mức cán nguội. 

Hàng hóa được loại trừ: 

Có khổ rộng 1.600mm; độ dày nhỏ hơn 0,108mm, hoặc lớn hơn 2,55mm; hoặc là 

một trong các loại hàng hóa sau: thép không gỉ, thép mạ điện silicon (thép mạ kỹ thuật 

điện), thép đen cán để tráng thiếc, thép gió, thép lượn sóng, thép cán nguội được sơn 

phủ.  

Bất kỳ dẫn chiếu nào tới “hàng hóa tương tự sản xuất trong nước” hoặc “hàng hóa 

tương tự” trong Bản câu hỏi này là những hàng hoá được mô tả ở trên. Những hàng hóa 

không phù hợp với mô tả trên không thuộc phạm vi điều tra. Đề nghị giới hạn phần trả lời 

của Công ty trong phạm vi thông tin liên quan đến hàng hóa tương tự. 

C.2 Mã số kiểm soát hàng hóa (PCN) 

Để có thể so sánh một cách chính xác giá của hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc 

với giá bán và chi phí mà các nhà sản xuất Việt Nam phải trả, Cơ quan điều tra phân chia 

hàng hóa tương tự thành nhiều nhóm. Hàng hóa được phân nhóm theo Mã số kiểm soát 

hàng hóa (PCN: Product Control Number). Bảng dưới đây hướng dẫn cách thức quy đổi 

mã PCN cho hàng hóa tương tự của công ty. 

Bảng C.2: Mã số kiểm soát hàng hóa (PCN) 

Tên trường Giải thích 

Độ dài 

của 

trường 

Mức ram 

(Temper) 

T1 = Cứng hoàn toàn (Full-hard) 

T2 = Cứng ba phần tư (3/4 hard) 

T3 = Cứng một nửa (Half-hard) 

T4 = Cứng phần tư (Quarter-hard) 

T5 = Mềm hoàn toàn (Dead soft) 

2 
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Tên trường Giải thích 

Độ dài 

của 

trường 

T6 = Cán là (Skin-passed) 

T7 = Khác, đề nghị giải thích (Other, please explain) 

Chất lượng 

(Quality) 

Q0 = Thương mại (Commercial) – (e.g., ISO 3574 CR1 / 

JIS G3141 SPCC / ASTM A1008 CS) 

Q1 = Dập vuốt (Drawing) – (e.g., ISO 3574 CR2 / JIS 

G3141 SPCD / ASTM A1008 DS) 

Q2 = Dập vuốt sâu (Deep Drawing) – (e.g., ISO 3574 

CR3, CR4 / JIS G3141 SPCE, SPCF / ASTM A1008 

DDS) 

Q3 = Dập vuốt rất sâu (Extra Deep Drawing) – (e.g., ISO 

3574 CR5 / JIS G3141 SPCG / ASTM A1008 EDDS, 

EDDS+) 

Q4 = Để tráng men (Porcelain Enamelling) – (e.g., ISO 

5001 / JIS G3133 / ASTM A424) 

Q5 = Thép kết cấu (Structural) – (e.g., ISO 4997 / ASTM 

A1008 SS) 

Q6 = Sức căng cao cho mục đích thương mại 

(High-Strength for Commercial Use) – (e.g., JIS G3135 

SPFC 340, 370, 390) 

Q7 = Sức căng cao cho mục đích dập vuốt 

(High-Strength for Drawing) = (e.g., JIS G3135  SPFC 

440, 490) 

Q8 = Sức căng cao cho mục đích dập vuốt sâu và rất sâu 

(High-Strength for Deep and Extra Deep Drawing) – 

(e.g., JIS G3135 SPFC 540, 590) 

Q9 = Khác, đề nghị giải thích (Other, please explain) 

2 

Độ dày (mm) 

(Thickness) 

Ghi nhận độ dày của sản phẩm (t) 

A = t < 0.108 

B = 0.108 ≤ t < 0.25 

C = 0.25 ≤ t < 0.40 

D = 0.40 ≤ t < 0.60 

E = 0.60 ≤ t < 0.80 

1 
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Tên trường Giải thích 

Độ dài 

của 

trường 

F = 0.80 ≤ t < 1.00 

G = 1.00 ≤ t < 1.25 

H = 1.25 ≤ t < 1.60 

I = 1.60 ≤ t < 2.00 

J = 2.00 ≤ t ≤ 2.55 

K = t > 2.55 

Độ rộng (mm) 

(Width) 

Ghi nhận độ rộng của sản phẩm (w) 

W1 = w < 1,000 

W2 = 1,000 ≤ w < 1,200 

W3 = 1,200 ≤ w < 1,600 

W4 = 1,600 ≤ w 

2 

Hình dạng 

(Shape) 

Hình dạng của sản phẩm 

X = Coils 

Y = Sheets 

Z = Khác, đề nghị giải thích (Other, please explain) 

1 

Xén cạnh  

(Edge Trimming) 

Cách thức xén cạnh sản phẩm 

50 = Mill Edge 

51 = Slit Edge 

52 = Khác, đề nghị giải thích (Other, please explain) 

2 

Mỗi PCN phải được điền trọn vẹn trong một dòng (một ô của file Excel), không 

có dấu cách, dấu phẩy hay các ký hiệu chia tách khác.  

PCN sẽ được sử dụng để so sánh hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với với 

hàng hóa tương tự được sản xuất trong nước. Công ty phải điền PCN trong toàn bộ 

phần trả lời bản câu hỏi của mình (kể cả trong các file dữ liệu máy tính) một cách hoàn 

toàn chính xác và thống nhất. Đề nghị liên hệ với cán bộ phụ trách vụ việc khi Công ty 



14 

có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng PCN.  

C.3   Mã số kiểm soát hàng hoá nội bộ của công ty (CCN: Company Control 

Number) 

1. Đề nghị mô tả hệ thống mã số kiểm soát hàng hoá nội bộ của công ty (CCN) đối 

với hàng hóa tương tự và cung cấp danh mục của tất cả các mã số đó. Đề nghị cung cấp 

dưới dạng bảng sau để cho thấy sự tương ứng giữa mã số CCN và mã số PCN.   

Bảng C.3: Mã số kiểm soát hàng hóa của Công ty CCN 

CCN PCN tương ứng Mô tả sản phẩm  

   

2. Công ty có áp dụng cùng một hệ thống CCN trong bộ phận sản xuất, bộ phận bán 

hàng và lập hóa đơn hay không? Nếu không, đề nghị cung cấp bảng tham khảo chéo giữa 

các CCN được sử dụng ở các bộ phận sản xuất với các bộ phận bán hàng và CCN trên hóa 

đơn.  

Nếu việc bán hàng cho các khách hàng không liên kết trong nước và/hoặc nước 

ngoài của Công ty do một công liên kết thực hiện, đề nghị cung cấp bảng tham khảo chéo 

giữa CCN của công ty và CCN của công ty liên kết đó.  

C.4   Mô tả kỹ thuật và quy trình sản xuất của hàng hóa tương tự 

Đề nghị cung cấp bản mô tả kỹ thuật, quy trình sản xuất kèm với sách giới 

thiệu hàng hoá cho mỗi loại hàng hóa tương tự do công ty sản xuất và/hoặc bán ở Việt 

Nam. 

Mô tả bộ phận, nguyên vật liệu, đặc điểm, phụ kiện, tiêu chuẩn và quy trình sản xuất 

được sử dụng trong việc sản xuất hàng hóa tương tự ở thị trường Việt Nam và/hoặc xuất 

khẩu. Đề nghị đính kèm bản sao các đặc điểm công nghiệp hoặc tiêu chuẩn cho mỗi thị 

trường khác nhau. Đề nghị giải thích các yếu tố cấu thành sự khác biệt giữa các hàng hóa 

tương tự được bán bởi công ty. 

C.5   So sánh hàng hóa 

 Thực hiện so sánh hàng hóa tương tự do công ty sản xuất và bán ở Việt Nam với 

hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc và hàng hóa được nhập khẩu từ các nước thứ ba 

khác, chỉ rõ bất kỳ sự khác biệt nào về kỹ thuật, đặc tính vật lý và mục đích sử dụng cuối 

cùng. Trình bày việc so sánh theo bảng dưới đây:  
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Bảng C.5: So sánh hàng hóa thuộc đối tượng điều tra 

Tiêu chí 

Hàng hóa 

được sản 

xuất tại Việt 

Nam 

 

Hàng hóa nhập 

khẩu từ 

Trung Quốc 

Hàng hóa được 

nhập khẩu từ các 

nước thứ ba khác 

(ghi rõ quốc 

gia/vùng lãnh thổ) 

Đánh giá, nhận 

xét và lượng hóa 

trị giá của sự 

khác biệt (nếu có) 

Đặc tính kỹ thuật     

Đặc tính vật lý     

Mục đích sử 

dụng cuối cùng 

    

Khác (nêu rõ)     

C.6   Các yếu tố khác 

Đề nghị cung cấp các bảng danh mục liệt kê giới thiệu hàng hóa, tờ rơi hay quảng 

cáo được phát hành bởi Công ty hoặc đại diện cho công ty và các công ty liên kết, bao gồm 

cả hàng hóa tương tự được Công ty bán tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Nếu lượng 

thông tin liên quan đến vấn đề này quá lớn, đề nghị lập một bảng mục lục riêng cho mỗi 

bảng danh mục liệt kê giới thiệu hàng hóa, tờ rơi hay quảng cáo. Các nội dung được yêu 

cầu phải được dịch ra tiếng Việt. 

Nếu Công ty có trang web, đề nghị gửi kèm đường dẫn tới trang web và cung cấp 

một bản sao sơ đồ trang web. Nếu sơ đồ trang web được định dạng ở ngôn ngữ khác tiếng 

Việt, đề nghị cung cấp bản dịch ra tiếng Việt. 

Nếu hàng hóa tương tự được xuất khẩu lớn hơn được bán tại thị trường trong nước, 

đề nghị giải thích cho vấn đề này. 

Công ty có thực hiện các giao dịch phục vụ cho mục đích phi thương mại hay các 

hàng hóa mẫu tại thị trường trong nước hoặc xuất khẩu hay không? Nếu có, đề nghị mô tả 

các trường hợp và điều kiện cụ thể của các giao dịch này.
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MỤC D -  SẢN XUẤT, MUA VÀO  VÀ TỒN KHO 

 D.1     Sản lượng và công suất sản xuất 

1. Đề nghị điền thông tin chi tiết về hoạt động sản xuất hàng hóa tương tự trong 

thời kỳ điều tra của Công ty vào bảng sau: 

Bảng D.1: Thông tin về sản lượng sản xuất và công suất thiết kế của công ty 

 POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Sản lượng (tấn)     

Công suất thiết kế (tấn)     

Hiệu suất sử dụng công suất (%)     

2. Đề nghị cho biết cơ sở để xác định: 

- Sản lượng: số ca, số ngày làm việc trong năm, thời gian bảo dưỡng máy móc và 

những thay đổi trong quy trình sản xuất… 

- Công suất thiết kế: giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng mua máy móc thiết bị có 

thông tin về công suất thiết kế, báo cáo đánh giá tác động môi trường… 

3. Nếu Công ty có các cơ sở sản xuất ở những nơi khác nhau trong hoặc ngoài 

lãnh thổ Việt Nam, đề nghị ghi rõ địa điểm của các cơ sở đó.  

4. Nếu công ty sử dụng các thiết bị sản xuất hàng hóa tương tự để sản xuất các hàng hóa 

khác, đề nghị liệt kê những hàng hóa đó.  

5.  Đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết về các kế hoạch trong tương lai 

nhằm sản xuất hoặc tăng năng lực sản xuất hàng hóa tương tự ở Việt Nam và/hoặc tại các 

nước/vùng lãnh thổ khác.  

D.2      Mua hàng hóa tương tự  

 Đề nghị điền vào bảng sau lượng hàng hóa tương tự được Công ty mua vào. Đề 

nghị ghi trị giá thuần mua vào (đã trừ đi tất cả các khoản thuế VAT, phiếu ghi nợ - 

credit notes và chiết khấu thương mại trực tiếp tại hóa đơn). Lượng hàng mua vào 

phải là lượng mua thuần sau khi trừ đi lượng hàng đã mua nhưng sau đó được trả lại 

cho nhà cung cấp.  

Bảng D.2: Lượng và trị giá mua hàng hóa bị điều tra 

PCN 

Nước 

xuất 

xứ 

Nhà 

cung 

cấp 

POI-3 POI-2 POI-1 POI 
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   Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(VNĐ) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(VNĐ) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(VNĐ) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(VNĐ) 

           

Tổng            

 Nếu Công ty đã mua vào bất kỳ một lượng hàng hóa tương tự nào, đề nghị cho 

biết lý do của việc mua vào này.  

Cung cấp thông tin xác nhận công ty có hoặc không nhập khẩu hàng hóa bị điều 

tra có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc tại Phụ lục 1. 

Đề nghị giải thích các chính sách mà Công ty được áp dụng liên quan tới trả 

chậm và chiết khấu khi mua hàng hóa tương tự.  

Các điều kiện khi Công ty được hưởng lợi ích từ trả chậm và chiết khấu.  

Nếu có những khoản trả chậm mà công ty vẫn chưa trả, đề nghị mô tả cách tính 

những khoản mục này, kèm theo các bảng biểu liên quan. Đề nghị cung cấp các văn bản 

bao gồm cả hợp đồng, thỏa thuận mẫu cho mỗi khoản chiết khấu và/hoặc trả chậm. 

D.3      Tồn kho thành phẩm 

1. Điền vào bảng sau thông tin về hàng hóa tương tự, tách riêng hàng hóa được 

sản xuất và hàng hóa được mua vào. 

Bảng D.3: Tồn kho thành phẩm 

 Đơn vị (tấn) POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tồn kho đầu kỳ (A)      

Sản xuất trong kỳ (B)      

Mua vào trong kỳ (C)      

Bán ra trong kỳ (D)      

Tiêu dùng nội bộ (E) (*)      

Xuất khác (F) (*)      

Tồn kho cuối kỳ 

(G=A+B+C-D-E-F) 

     

(*) Đề nghị giải thích cụ thể mục đích tiêu dùng nội bộ và xuất khác? 

 2. Theo Công ty, đã có thời điểm hoặc thời kỳ nào trong thời kỳ điều tra mà lượng 

tồn kho cao một cách bất thường? Nếu có, đề nghị cho biết chi tiết. 
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MỤC E -  BÁN HÀNG 

Mục này yêu cầu thông tin về những thay đổi của lượng hàng bán ra, trị giá hàng 

bán ra và giá trung bình của ngành sản xuất trong nước.  

Đề nghị cung cấp số liệu về doanh thu thuần hàng hóa tương tự bán ra theo giá xuất 

xưởng (ex-work), nghĩa là giá bán trừ đi chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm của 

khách hàng.  

Trong trường hợp doanh thu thuần hàng hóa bán ra của Công ty như trên không 

được thể hiện trên sổ sách kế toán hoặc các báo cáo tài chính nội bộ của công ty (tính theo 

giá xuất xưởng), để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đề nghị chỉ ra chi phí vận chuyển 

tương ứng.  

Doanh thu thuần này là doanh thu đã trừ thuế VAT, phiếu ghi nợ hàng bị trả lại 

(credit notes) và các khoản chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (chiết khấu được 

trừ trực tiếp vào hóa đơn).  

Lượng hàng bán ra của hàng hóa tương tự phải là lượng hàng sau khi đã trừ đi 

lượng hàng bị trả lại.  

Mục E.1/E.2 được dùng để điền số liệu doanh thu thuần (tính theo giá xuất xưởng) 

đối với hàng hóa tương tự do Công ty sản xuất, mục E.3/E.4 dành cho số liệu bán ra đối với 

hàng hóa tương tự đã được mua vào. 

E.1 Tổng doanh thu thuần của hàng hóa tương tự do Công ty sản xuất bán cho 

khách hàng không liên kết 

Bảng E.1: Lượng và doanh thu thuần của hàng hóa tương tự do công ty sản xuất bán cho khách 

hàng không liên kết 

TỔNG DOANH THU THUẦN (bán cho khách hàng không liên kết) 

 
Đơn vị 

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Doanh thu thuần bán hàng tại 

Việt Nam 
VNĐ 

    

Doanh thu thuần bán hàng 

xuất khẩu  
VNĐ 

    

Tổng doanh thu thuần  VNĐ     

 

TỔNG LƯỢNG HÀNG HÓA BÁN RA (cho khách hàng không liên kết) 
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Đơn vị 

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng hàng hóa bán ra tại Việt 

Nam 
Tấn 

    

Lượng hàng hóa xuất khẩu  Tấn     

Tổng lượng hàng hóa bán ra  Tấn     

E.2  Tổng Doanh thu thuần của hàng hóa tương tự do công ty sản xuất và bán cho 

những khách hàng liên kết.  

Bảng E.2: Lượng và doanh thu thuần của hàng hóa tương tự do công ty sản xuất bán cho khách 

hàng liên kết 

TỔNG DOANH THU THUẦN (cho khách hàng liên kết) 

 
Đơn vị 

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Doanh thu thuần bán hàng tại 

Việt Nam 
VNĐ 

    

Doanh thu thuần bán hàng 

xuất khẩu  
VNĐ 

    

Tổng doanh thu thuần  VNĐ     

TỔNG LƯỢNG HÀNG HÓA BÁN RA (cho khách hàng liên kết) 

 
Đơn vị  

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng bán hàng tại Việt Nam Tấn     

Lượng hàng hóa xuất khẩu  Tấn     

Tổng lượng bán hàng  Tấn     

E.3      Bán lại hàng hóa bị điều tra đã mua vào cho khách hàng không liên kết 

Bảng E.3: Lượng và doanh thu thuần của hàng hóa tương tự do công ty đã mua vào bán cho khách 

hàng không liên kết 

DOANH THU THUẦN HÀNG HÓA BÁN LẠI (BÁN HÀNG THƯƠNG MẠI) (cho khách 

hàng không liên kết) 

 
Đơn vị 

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Doanh thu thuần bán tại Việt 

Nam 
VNĐ 

    

Doanh thu thuần bán xuất khẩu VNĐ     

Tổng doanh thu thuần bán lại VNĐ     

TỔNG LƯỢNG BÁN LẠI (BÁN HÀNG THƯƠNG MẠI) (cho khách hàng không liên kết) 
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Đơn vị 

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng hàng hóa bán lại tại 

Việt Nam 

Tấn     

Lượng hàng hóa bán lại ngoài 

Việt Nam 

Tấn     

Tổng lượng bán lại Tấn     

E.4      Bán lại hàng hóa bị điều tra đã mua vào cho khách hàng liên kết 

Bảng E.4: Lượng và doanh thu thuần của hàng hóa bị điều tra do công ty đã mua vào bán cho 

khách hàng liên kết 

DOANH THU BÁN LẠI HÀNG HÓA (BÁN THƯƠNG MẠI) (cho khách hàng liên kết) 

 
Đơn vị 

tính  
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Doanh thu thuần bán lại tại 

Việt Nam 
VNĐ 

    

Doanh thu thuần bán lại 

ngoài Việt Nam 
VNĐ 

    

Tổng doanh thu thuần bán lại VNĐ     

TỔNG LƯỢNG BÁN LẠI (BÁN THƯƠNG MẠI) (cho khách hàng liên kết) 

 
Đơn vị 

tính  
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng hàng bán lại ở Việt 

Nam 
Tấn 

    

Lượng hàng bán lại ngoài 

Việt Nam 
Tấn 

    

Tổng lượng bán lại Tấn     

E.5     Tiêu dùng nội bộ 

Đề nghị nêu số lượng, trị giá hàng hóa tương tự được Công ty sản xuất và tiêu dùng 

nội bộ. Đề nghị nêu mục đích sử dụng của hàng hóa tương tự.  

Bảng E.5: Lượng và trị giá hàng hóa tương tự sử dụng cho tiêu dùng nội bộ 

TIÊU DÙNG NỘI BỘ 

 
Đơn vị 

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tiêu dùng nội bộ (trị giá)  VNĐ     

Tiêu dùng nội bộ (số lượng) Tấn     
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MỤC F -  HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ GIÁ BÁN 

F.1      Hệ thống phân phối và kênh bán hàng 

1. Đề nghị mô tả chi tiết các giao dịch bán hàng trực tiếp và bán hàng thông qua 

các công ty liên kết, nêu rõ quy trình thực hiện từ thời điểm nhận đặt hàng đến thời điểm 

giao hàng cho khách hàng không liên kết đầu tiên.  

2. Đề nghị mô tả và giải thích về các kênh phân phối của Công ty để bán hàng tại 

Việt Nam, bắt đầu từ cổng nhà máy cho đến khi bán/bán lại cho khách hàng không liên 

kết đầu tiên.  

3. Đề nghị giải thích về quy trình lập hoá đơn và thanh toán.  

4. Mô tả chi tiết từng loại chi phí hậu mãi (bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật, …) và giải 

thích loại chi phí đó phát sinh trong trường hợp nào và được tính như thế nào (tính gộp 

vào giá bán cho khách hàng, tính riêng v.v…). 

 Đề nghị cho biết dịch vụ hậu mãi có được áp dụng cho mọi khách hàng với 

những điều kiện như nhau hay là được áp dụng trên cơ sở từng trường hợp một. Lý do 

của cách làm đó? 

5. Đề nghị mô tả các loại phí hoa hồng được trả trong thời kỳ điều tra (gồm cả 

phương pháp tính toán xác định các loại phí hoa hồng).  

Nếu có nhiều hơn một khoản hoa hồng được trả, đề nghị báo cáo từng khoản phí 

hoa hồng riêng rẽ.  

F.2      Cơ sở xây dựng giá hàng hóa 

1. Đề nghị giải thích những yếu tố/đặc điểm chính nào có tác động quyết định đến 

giá cả hàng hóa tương tự được công ty sản xuất/bán. 

2. Đề nghị cho biết những yếu tố/đặc điểm chính nào có tác động quyết định đến 

giá cả hàng hóa tương tự được công ty bán lại. 

3. Nếu giá được tính trên cơ sở các bảng giá, đề nghị cung cấp bảng giá được áp 

dụng trong thời kỳ điều tra. Đề nghị giải thích các bảng giá này được sử dụng như thế 

nào để xác định mức giá bán cuối cùng đối với khách hàng.  

4. Nếu Công ty không sử dụng bảng giá, đề nghị giải thích cơ sở để ấn định giá cả 

trong quá trình đàm phán bán hàng. Đề nghị cung cấp mẫu hợp đồng bán hàng nếu 
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Phòng bán hàng của công ty sử dụng hợp đồng mẫu đó.  

5. Nếu Công ty mua hàng hóa tương tự từ một nước thứ ba (không phải Trung 

Quốc), đề nghị giải thích cách xác định giá bán lại của hàng hóa đó cho công ty liên kết 

và công ty không liên kết.  

6. Đề nghị cho biết có thay đổi nào trong toàn bộ cơ cấu hàng hóa của Công ty tác 

động lên đơn giá trung bình của hàng hóa tương tự (được suy ra từ Mục E) hay không. 

Nếu có, đề nghị giải thích chi tiết.   

7. Công ty có chính sách chiết khấu giá hay không? Nếu có, đề nghị cho biết 

Công ty có thay đổi chính sách chiết khấu giá trong thời kỳ điều tra hay không? 

8. Công ty bán hàng chủ yếu trên cơ sở nào (hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng hàng 

năm, hợp đồng dài hạn, theo giao dịch…)? Tỷ lệ bán hàng theo từng loại hình là như thế 

nào? 

9. Thời gian từ khi khách hàng đặt hàng đến ngày giao hàng có thay đổi trong thời 

kỳ điều tra hay không? Nếu có, đề nghị nêu rõ. 

10. Công ty có sự thay đổi về thị trường bán hàng trong nước đối với hàng hoá 

tương tự kể trong thời kỳ điều tra hay không? Nếu có, đề nghị nêu rõ. 

11. Sự sẵn có của hàng hoá tương tự tại thị trường Việt Nam (sự sẵn có của hàng 

sản xuất trong nước, của hàng nhập khẩu) có thay đổi trong thời kỳ điều tra? Nếu có, đề 

nghị giải thích và nêu rõ sự thay đổi đến từ nước nào (với hàng nhập khẩu), lý do. 

12. Hạn chế nguồn cung: Công ty có từ chối, hoặc không thể cung cấp hàng hoá 

bị tương tự trong thời kỳ điều tra hay không (ví dụ phải phân bổ lượng hàng bán cho các 

khách hàng, hoặc điều phối đơn đặt hàng, từ chối bán cho khách hàng mới, bán với 

lượng ít hơn lượng đặt hàng, không đáp ứng được thời hạn giao hàng v v)? Nếu có, đề 

nghị giải thích rõ. 

13. Cầu, sự thay đổi về cầu:  

Cung cấp lượng cầu hàng hoá bị điều tra trong thời kỳ điều tra.  

Đề nghị cho biết lượng cầu tại Việt Nam và ngoài Việt Nam (nếu biết) đối với 

hàng hoá tương tự có thay đổi kể từ khi biện pháp tự vệ ban đầu được áp?  

Công ty dự đoán lượng cầu sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Giải thích 

căn cứ đưa ra dự đoán.  
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Giải thích xu hướng và mô tả các yếu tố chính đã ảnh hưởng và công ty dự đoán 

là sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của cầu. 

14. Các điều kiện cạnh tranh: Đã có sự thay đổi nào trong vòng đời kinh doanh 

hoặc điều kiện cạnh tranh đối với hàng hoá tương tự trong thời kỳ điều tra hay không? 

Nếu có, đề nghị mô tả. 

15. Các yếu tố liên quan đến giá: Đề nghị cho biết những thay đổi trong các yếu tố 

sau đây: cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước, mức độ cạnh tranh từ sản phẩm 

thay thế, mức độ cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, chi phí nguyên liệu thô, công suất sản 

xuất trong nước, năng suất của nhà sản xuất trong nước, chi phí vận chuyển/giao hàng, 

cầu tại Việt Nam, cầu bên ngoài Việt Nam, giá năng lượng, cải tiến công nghệ, các chính 

sách của Nhà nước….. có làm tăng, giảm hoặc không có tác động gì tới hàng hoá tương 

tự tại thị trường Việt Nam trong thời kỳ điều tra và cho biết mức độ quan trọng của sự 

thay đổi của các yếu tố này. Đề nghị giải thích từng yếu tố (nếu có). 
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MỤC G -  BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH 

G.1 Các giao dịch bán hàng tại Việt Nam trong POI 

Đề nghị lập bảng bao gồm các thông tin được yêu cầu dưới đây về từng giao dịch 

bán hàng hóa bị điều tra do Công ty sản xuất cho khách hàng không liên kết tại Việt 

Nam trong POI.  

Chỉ dẫn chung về lưu trữ và cung cấp bản điện tử: 

- Thông tin phải được ghi vào đĩa CD-ROM hoặc USB. 

- Những thông tin này phải được lập bằng MS Excel. 

- Thông tin trong đĩa phải được cung cấp theo định dạng nêu trên. Nếu Công ty 

muốn cung cấp thông tin dưới định dạng khác, đề nghị liên lạc với Cơ quan điều tra 

trước khi chuyển thông tin.  

Cột số Mô tả Tên trường Diễn giải 

1 Số thứ tự (SN) Thứ tự từng giao dịch (có nghĩa là giao dịch 

đầu tiên mang số 1, giao dịch thứ hai mang số 

2, …) 

2 Tên thương mại của 

loại hàng hoá 

(TYPE) Tên thương mại như được quy định trong phần 

C.3 

3 Mã kiểm soát hàng 

hóa 

(PCN) Xem phần C.2 

4 Mã nội bộ của hàng 

hóa   

(CCN) Mã số của hàng hóa được ghi trong báo cáo 

bán hàng của công ty.  

5 Số hóa đơn (INVNUM) Số của hóa đơn. 

6 Ngày hóa đơn (INVDATE) Ngày lập hóa đơn (DD, MM, YY) 

7 Mã số khách hàng (CUSTNUM) Mã số cho từng khách hàng của công ty. 

8 Cấp độ thương mại 

của khách hàng 

(LEVTRAD) 1: người sử dụng;  2: nhà phân phối; 3: các loại 

khác….  

9 Số lượng (QTY) Số lượng hàng hóa được bán theo đơn vị hàng 

hoá. 

10 Tổng trị giá hóa đơn (GRINVVAL) Tổng trị giá hóa đơn đã bao gồm thuế tính theo 

đồng tiền được sử dụng trong giao dịch.  

11 Chiết khấu trên hoá 

đơn 

(SALDISC) Trị giá được chiết khấu trên hóa đơn. 

12 Trị giá thuần của 

hóa đơn  

(NETINVVAL) Trị giá hóa đơn sau khi đã trừ chiết khấu, tính 

theo đồng tiền được sử dụng trong giao dịch.  

13 Đồng tiền ghi trên 

hóa đơn 

(CURR) Đồng tiền được sử dụng trong giao dịch 

14 Điều khoản thanh 

toán 

(PAYTERM) Điều kiện thanh toán được thỏa thuận với 

khách hàng (ví dụ 30, 60, 90 ngày...) 
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Cột số Mô tả Tên trường Diễn giải 

15 Điều khoản giao 

hàng 

(DELTERM) Điều khoản giao hàng được thỏa thuận (ví dụ 

FOB, C&F, CIF, ...)  

16 Chi phí giao hàng (DELCOSTS) Chi phí chuyên chở theo thực tế phát sinh hoặc 

dưới dạng tỷ lệ phần trăm trị giá hóa đơn hoặc 

theo khối lượng (chi phí theo đơn vị hàng hóa)   

17 Hoa hồng (COMM) Các khoản chiết khấu tiền mặt hoặc theo khối 

lượng,… 

18 Chiết khấu trả sau (DEFDIS) Trị giá chiết khấu thực hiện sau. 

 

G.2 Phân bổ chi phí giao dịch trong các bảng trong phần G.1   

Đề nghị nêu rõ những chi phí theo từng giao dịch như: chiết khấu trên hóa đơn 

(cột 11), chi phí giao hàng (cột 16), hoa hồng (cột 17) và chiết khấu trả sau (cột 18) là chi 

phí theo thực tế hay là chi phí được phân bổ cho mỗi giao dịch. Nếu chi phí được phân 

bổ cho mỗi giao dịch, đề nghị giải thích phương pháp phân bổ từng loại chi phí trên.  

G.3 Phiếu ghi nợ hàng bị trả lại (Credit Notes) 

Đề nghị lập bảng excel về hàng bán bị trả lại khi bán hàng hóa bị điều tra trong 

thời kỳ điều tra cho khách hàng không liên kết ở Việt Nam (kể cả khi phiếu nợ được phát 

hành sau POI.  

Các khoản này phải được liệt kê theo từng giao dịch và phải liên quan đến các 

giao dịch nêu trong phần G.1  

Cột số Mô tả Tên trường Diễn giải 

1 

Số thứ tự (SN) Gắn cho mỗi phiếu ghi nợ hàng hóa bị trả lại 

một số thứ tự, ví dụ khoản đầu tiên có số 1, 

khoản thứ hai có số 2, và tiếp tục. 

2 
Tên thương mại của 

loại hàng hóa 

(TYPE) Như Bảng G.1 

3 
Mã kiểm soát hàng 

hóa 

(PCN) Xem phần C.2 

4 Mã nội bộ hàng hoá  (CCN) Như Bảng G.1 

5 
Số phiếu ghi nợ của 

hàng bị trả lại 

(CREDNUMB) Số ghi trên phiếu ghi nợ của hàng bị trả lại 

6 
Ngày trên phiếu ghi 

nợ của hàng bị trả lại  

(CREDDATE) Ngày phát hành phiếu nợ của hàng bị trả lại 

7 
Số hóa đơn gốc liên 

quan 

(INVNUM) Tương ứng với số hoá đơn gốc được ghi trong 

Bảng G.1 

8 Mã số khách hàng (CUSTNUM) Như  Bảng G.1 

9 Lượng hàng  bị trả lại (QTY) Lượng hàng hóa bị trả lại 

10 Trị giá hàng bị trả lại (CREDVAL) Trị giá của hàng bị trả lại 

11 Đơn vị tiền tệ (CURR) Loại tiền tệ được sử dụng 
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 MỤC H - CHI PHÍ SẢN XUẤT 

H.1     Hệ thống kế toán chi phí  

1. Đề nghị mô tả hệ thống kế toán chi phí của Công ty, giải trình chi tiết về: các 

đơn vị hạch toán chi phí (phân xưởng, tổ sản xuất…), các định mức chi phí, các khoản 

chênh lệch, xây dựng định mức, v.v… 

2. Mô tả hệ thống kế toán chi phí của Công ty để ghi nhận chi phí sản xuất của 

hàng hóa tương tự. Đề nghị làm rõ Công ty áp dụng định mức chi phí hay chi phí thực tế 

khi trả lời bảng câu hỏi này. Nếu Công ty áp dụng định mức chi phí thì tần suất đánh giá 

lại các định mức này như thế nào và phần chênh lệch được phân bổ thế nào? 

H.2      Quy trình sản xuất 

Đề nghị vẽ sơ đồ chi tiết của quy trình sản xuất, kể cả mô tả chi tiết cho từng công 

đoạn  trong quy trình sản xuất (bao gồm cả đầu vào, thiết bị, sản phẩm phụ và đầu ra, chi 

tiết về cách thức đóng gói và bảo quản hàng hóa).  

Đề nghị ghi địa chỉ tất cả các địa điểm sản xuất hàng hóa tương tự của Công ty.  

H.3     Chi phí sản xuất 

Đề nghị sử dụng Bảng H.3.1 để thể hiện chi phí sản xuất đầy đủ hàng hóa tương 

tự của Công ty. Giải thích chi tiết cách phân bổ chi phí sản xuất. Nếu Công ty phân bổ 

chi phí theo một phương pháp không được áp dụng trong kế toán chi phí của Công ty, đề 

nghị giải thích lý do. Đề nghị tách riêng những khoản chi phí quan trọng nhất như 

nguyên liệu thô, chi phí về năng lượng và nhân công. Đề nghị đọc các ghi chú dưới đây 

trước khi điền vào bảng. 

Ghi chú: 

- Xác định tất cả các nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất được một bên liên 

kết cung cấp hoặc có hợp đồng đền bù với Công ty và giải thích cách xác định giá của 

những nguyên vật liệu đó.  

- Nguyên liệu thô: đề nghị liệt kê tất cả các chi phí nguyên liệu thô bao gồm cả chi 

phí chuyên chở nội địa, thuế và các chi phí khác phát sinh để có được nguyên liệu thô đó. 

- Nhân công trực tiếp: tổng các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản 

xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao 

động thuê ngoài theo từng loại công việc, như: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, 
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các khoản trích theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh 

phí công đoàn). Xem thêm chi tiết tại danh mục thuật ngữ trong phụ lục II. 

- Chi phí sản xuất chung: đề nghị liệt kê tất cả các chi phí phát sinh hoặc cần thiết 

cho việc sản xuất hàng hóa.  

- Những khoản bất thường: không đưa những khoản này vào bảng mà hãy lập 

một bảng riêng với đầy đủ các chi tiết cho phép  hiểu được bản chất và tác động của 

chúng.  

Đối với thời kỳ điều tra, đề nghị cung cấp số liệu về chi phí sản xuất 

Bảng H.3.1: Chi phí sản xuất  

Đơn vị: VNĐ 

 POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Chi phí trực tiếp     

Nguyên liệu thô     

1.     

2.     

3.     

4.     

Chi phí năng lượng     

Nhân công trực tiếp     

Khác (ghi rõ)     

Tổng chi phí trực tiếp (A)     

Chi phí sản xuất chung     

Nhân công gián tiếp     

Khấu hao     

Khác (ghi rõ)     

Tổng chi phí sản xuất chung (B)     

Tổng chi phí sản xuất (C=A+B)     

Sản lượng     

Chi phí sản xuất trên đơn vị hàng 

hoá (a) 

    

Chi phí bán hàng, chi phí chung 

và chi phí quản lý (tách riêng theo 

cách tính của công ty) 

    

Tổng chi phí bán hàng, chi phí 

chung và chi phí quản lý (D) 

    

Chi phí tài chính (ví dụ trả lãi vay) 

(E) - ghi rõ  

    

Nghiên cứu và phát triển (F)     

Các chi phí khác (G) - ghi rõ      

Tổng chi phí liên quan đến bán 

hàng (D+E+F+G) 

    

Lượng bán (đơn vị hàng hoá)     

Chi phí liên quan đến bán hàng 

trên đơn vị hàng hoá (b) 

    

Tổng chi phí sản xuất     
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(C+D+E+F+G) 

Chi phí trên đơn vị hàng hoá 

(a+b) 

    

Cần chú ý là số liệu về khấu hao sẽ được sử dụng để tính toán dòng lưu chuyển 

tiền tệ trong Mục I. Do vậy, Công ty phải giải thích rõ cách tính khấu hao và số liệu này 

phải thống nhất với số liệu nêu trong bản báo cáo tài chính xuất trình khi cơ quan điều tra 

đến điều tra tại chỗ. 

Bảng H.3.2: Sử dụng nguyên vật liệu

 Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

H.4      Những khác biệt về chất lượng 

Đề nghị nêu rõ những yếu tố nào quyết định sự khác biệt chủ yếu về chi phí khi có 

sự khác biệt về chất lượng của hàng hóa bị điều tra được sản xuất ở Công ty.  

H.5      Nhà cung cấp nguyên liệu trực tiếp 

Đề nghị nêu 5 nhà cung cấp chính (tính theo trị giá mua hàng) các loại nguyên 

liệu trực tiếp được sử dụng trong việc sản xuất hàng hóa tương tự trong thời kỳ điều tra 

và điền các thông tin vào Bảng H.5.   

Bảng H.5: Các nhà cung cấp nguyên vật liệu trực tiếp trong thời kỳ điều tra 

Tên nhà 

cung cấp 

(R) Có 

liên kết 

hoặc 

(U) 

Không 

liên kết 

Những 

loại 

nguyên 

liệu thô 

phổ biến 

được cung 

cấp 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Khối 

lượng 
Trị giá 

Thời 

kỳ10 

        

        

 
 

 
10 Nêu rõ là thời kỳ nào trong POI-3 tới POI. 
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MỤC I - LỢI NHUẬN 

I.1 Lợi nhuận của hàng hóa tương tự trong thời kỳ điều tra  

Đề nghị điền vào Bảng I.1 những thông tin về việc bán hàng hóa tương tự do Công 

ty sản xuất (Chú ý: không điền thông tin về bán lại hàng hóa tương tự).  

Nếu có những khoản thu nhập khác (L) hoặc chi phí khác (M) nào, đề nghị giải 

thích chi tiết đó là những khoản gì và chúng được phân bổ như thế nào. 
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Bảng I.1: Lợi nhuận của hàng hóa tương tự 
 

 Đơn 

vị 

tính 

POI-3 POI-2 POI-1 POI 

  Bán 

cho 

các 

bên 

không 

liên 

kết tại  

Việt 

Nam 

Bán 

cho 

các 

bên 

liên 

kết tại  

Việt 

Nam  

Bán 

cho 

các 

bên 

không 

liên 

kết ở 

nước 

ngoài 

Tổng 

trị giá 

hàng 

hóa bị 

điều 

tra 

được 

bán   

Bán 

cho 

các 

bên 

không 

liên 

kết tại 

 Việt 

Nam 

Bán 

cho 

các 

bên 

liên 

kết tại 

 Việt 

Nam  

Bán 

cho 

các 

bên 

không 

liên 

kết ở 

nước 

ngoài 

Tổng 

trị giá 

hàng 

hóa bị 

điều 

tra 

được 

bán   

Bán 

cho 

các 

bên 

không 

liên 

kết ở 

Việt 

Nam 

Bán 

cho 

các 

bên 

liên 

kết ở 

Việt 

Nam  

Bán 

cho 

các 

bên 

không 

liên 

kết ở 

nước 

ngoài 

Tổng 

trị giá 

hàng 

hóa bị 

điều 

tra 

được 

bán   

Bán 

cho 

các 

bên 

không 

liên 

kết tại 

 Việt 

Nam 

Bán 

cho 

các 

bên 

liên 

kết tại 

 Việt 

Nam  

Bán 

cho 

các 

bên 

không 

liên 

kết ở 

nước 

ngoài 

Tổng 

trị giá 

hàng 

hóa bị 

điều 

tra 

được 

bán    

Doanh thu không bao 

gồm thuế GTGT (A) 

                 

Hàng hóa trả lại (B)                  

Chiết khấu thương 

mại (chiết khấu được 

trừ trực tiếp trên hóa 

đơn) (C)  

                 

Doanh thu thuần 

(D=A-B-C) 

                 

Giá vốn hàng bán (E)                  

Chi phí bán hàng, chi 

phí chung và chi phí 

quản lý (F) 

                 

Chi phí R&D (G)                  

Các chi phí khác (ghi                  
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rõ) (H) 

Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt 

động kinh doanh  

(I=D-E-F-G-H) 

                 

Doanh thu tài chính 

(J) 

                 

Chi phí tài chính (K)                  

Thu nhập khác (L)(*)                  

Chi phí khác (M)(*)                  

Tổng chi phí 

(N=E+F+G+H+K+M) 

                 

Lợi nhuân (lỗ) trước 

thuế (O=D+J+L-N) 

                 

Tỷ suất lợi nhuận 

thuần/Doanh thu 

(P=O/D) 

                 

           

(*) Đề nghị giải thích chi tiết về thu nhập khác và chi phí khác (nếu có)
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I.2 Tổng lợi nhuận của công ty 

Bảng I.2: Tổng lợi nhuận của công ty 

 Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Doanh thu đã trừ thuế 

GTGT (A) 

     

Giảm trừ doanh thu 

(B) 

     

Chiết khấu thương mại 

(chiết khấu được trừ 

trực tiếp trên hóa đơn) 

(C)  

     

Doanh thu thuần 

(D=A-B-C) 

     

Giá vốn hàng bán (E)      

Chi phí bán hàng, chi 

phí chung và chi phí 

quản lý (F) 

     

Chi phí R&D (G)      

Các chi phí khác (ghi 

rõ) (H) 

     

Lợi nhuân (lỗ) kinh 

doanh (I=D-E-F-G-H) 

     

Doanh thu tài chính (J)      

Chi phí tài chính (K)      

Thu nhập khác (L)      

Chi phí khác (M)      

Tổng chi phí 

(N=E+F+G+H+K+M) 

     

Lợi nhuận (lỗ) trước 

thuế (O=D+J+L-N) 

     

Tỷ lệ lợi nhuận (thua 

lỗ) trước thuế (P=O/D) 

     

 

I.3 Lợi nhuận trong trường hợp không có bán phá giá gây thiệt hại  

Đề nghị cho biết Công ty kỳ vọng đạt được mức lợi nhuận trước thuế như thế nào, 

tính theo tỷ lệ lợi nhuận (như định nghĩa trong dòng tiêu chí P tại Phụ lục I.1) đối với hàng 

hóa tương tự nếu không có việc bán phá giá gây thiệt hại và giải thích lý do. Công ty có thể 

tham khảo, ví dụ như mức lợi nhuận trung bình của ngành trong khu vực và trên thế giới, 

mức lợi nhuận của Công ty trong thời gian trước khi có bán phá giá (kể cả nếu thời gian đó 

là trước thời kỳ điều tra), các phân đoạn hàng hóa không có hàng nhập khẩu hoặc khu vực 

địa lý không có hàng nhập khẩu, v.v…  

Đề nghị cung cấp thông tin về lợi nhuận kỳ vọng của hàng hóa tương tự tại Bảng I.3 
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dưới đây: 

Bảng I.3: Lợi nhuận kỳ vọng của hàng hóa tương tự 

 Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Doanh thu đã trừ thuế 

GTGT (A) 

     

Giảm trừ doanh thu (B)      

Chiết khấu thương mại 

(chiết khấu được trừ 

trực tiếp trên hóa đơn) 

(C)  

     

Doanh thu thuần 

(D=A-B-C) 

     

Giá vốn hàng bán (E)      

Chi phí bán hàng, chi 

phí chung và chi phí 

quản lý (F) 

     

Chi phí R&D (G)      

Các chi phí khác (ghi 

rõ) (H) 

     

Lợi nhuân (lỗ) kinh 

doanh (I=D-E-F-G-H) 

     

Doanh thu tài chính (J)      

Chi phí tài chính (K)      

Thu nhập khác (L)      

Chi phí khác (M)      

Tổng chi phí 

(N=E+F+G+H+K+M) 

     

Lợi nhuận (lỗ) trước 

thuế (O=D+J+L-N) 

     

Tỷ lệ lợi nhuận (thua 

lỗ) trước thuế (P=O/D) 

     

I.4 Lưu chuyển tiền tệ đối với hàng hóa tương tự 

Đề nghị trình bày hoạt động lưu chuyển tiền tệ giản lược tại Phụ lục I.4 đối với 

những hoạt động liên quan đến hàng hóa tương tự. Nếu Công ty có một bảng lưu chuyển 

tiền tệ mà công ty cho là thích hợp hơn, đề nghị đính kèm thêm bảng đó.   

Bảng I.4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh 

 Đơn vị 

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lợi nhuận (lỗ) thuần 

trước thuế (A) 

     

Điều chỉnh cho các 

khoản (B=C+D+E) 

     

Khấu hao (C)      

Chi phí lãi vay(D)      
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Chi phí khác (E)      

Lợi nhuận từ HĐKD 

trước thay đổi vốn 

lưu động (F=G+H) 

     

Tăng tồn kho (G)      

Doanh thu khác 

(*)(H) 

     

Lưu chuyển tiền tệ từ 

hoạt động kinh doanh 

(I=A+B-F) 

     

 

(*) Chỉ ví dụ lập hoặc xoá dự phòng tái cơ cấu, khấu hao, các khoản phải thu, các khoản phải trả, 

thuế thu nhập… 

I.5 Đầu tư 

1. Đề nghị mô tả chi tiết các khoản đầu tư mới thực tế của Công ty về tài sản cố 

định và các khoản đầu tư liên quan đến hoạt động sản xuất hàng hóa bị điều tra tại Bảng 

I.5. 

Bảng I.5: Đầu tư 

 
Đơn vị 

tính 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng đầu tư của 

công ty 
VNĐ 

    

Tổng đầu tư cho sản 

xuất hàng hóa bị điều 

tra (A) (A=B+C+D) 

VNĐ 

    

Nhà cửa, vật liệu 

kiến trúc (B) 
VNĐ 

    

Nhà xưởng, máy 

móc (C) 
VNĐ 

    

Khác (ghi rõ) (D) VNĐ     

2. Đề nghị nêu lý do của các khoản đầu tư chính cho hàng hóa bị điều tra (ví dụ như do 

quy định về môi trường, tiêu chuẩn an toàn…) và các khoản này được đầu tư từ nguồn nào (tiền 

mặt, vay nợ ngân hàng, phát hành cổ phiếu/trái phiếu…)  

I.6 Khả năng huy động vốn và/hoặc đầu tư 

Khả năng huy động vốn và/hoặc đầu tư của Công ty có bị ảnh hưởng trong thời kỳ 

điều tra hay không, đặc biệt là do có hàng hóa phá giá gây thiệt hại? Nếu có, đề nghị giải 

thích các yếu tố nào đã tác động tới khả năng huy động vốn của Công ty và nêu chi tiết 

những tác động đó đối với các hoạt động của Công ty liên quan đến hàng hóa bị điều tra và 

cung cấp bằng chứng, ví dụ như là bị từ chối vay, hạn chế hoặc trì hoãn việc đầu tư mới, cắt 

giảm hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), trụ sở chính từ chối cấp vốn cho một số 

dự án…. 



35 

I.7 Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) và tài sản (ROA) 

Đề nghị điền vào Bảng I.7 thông tin về tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư theo trị giá 

sổ sách (Net book value - NBV = chi phí vốn của tài sản theo trị giá sổ sách thuần trừ đi 

khấu hao tích lũy) của tài sản liên quan đến hàng hóa bị điều tra. Nếu không thể điền vào 

bảng thông tin ở mức độ chi tiết như vậy, ví dụ do một số tài sản đó còn được sử dụng để 

sản xuất những hàng hóa khác, thì Công ty phải điền thông tin ở mức độ chi tiết kế tiếp 

thích hợp và giải thích việc này tác động thế nào lên mức độ và xu hướng của tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn đầu tư.  

Bảng I.7: Lợi nhuận trên đầu tư (ROI), và trên tài sản (ROA) 

 

 Đơn vị tính POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lợi nhuận (lỗ) thuần 

trước thuế (A) 

     

Trị giá ban đầu của tài 

sản cố định trực tiếp 

được sử dụng để sản 

xuất hàng hóa tương 

tự (B) 

     

Khấu hao lũy kế tương 

ứng (C) 

     

Trị giá còn lại tương 

ứng (D) (D=B-C) 

     

Trị giá ban đầu của tài 

sản cố định gián tiếp 

được sử dụng để sản 

xuất hàng hóa tương 

tự (*)(E) 

     

Khấu hao lũy kế tương 

ứng (F) 

     

Trị giá còn lại tương 

ứng (G) (G=E-F) 

     

Tổng tài sản thuần 

trực tiếp và gián tiếp 

sử dụng để sản xuất 

hàng hóa tương tự (H) 

(H=D+G) 

     

Tổng đầu tư cho việc 

sản xuất hàng hóa 

tương tự (I)11 

     

Tỷ suất lợi nhuận trên 

đầu tư (J)=A/I 

     

Tỷ suất lợi nhuận trên 

tài sản (K)=A/H 

     

 

 
11 Nêu rõ bao gồm những gì? 
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MỤC J - NHÂN CÔNG 

Phần này yêu cầu thông tin nhằm đánh giá tác động, nếu có, của hàng hóa bị cáo 

buộc là phá giá gây thiệt hại đối với lao động và tiền lương trong công ty.  

J.1      Lao động  

Đề nghị điền vào Bảng J.1 các thông tin về số nhân công trung bình (quy ra 

tương đương với số nhân công làm việc trọn ca) tại Công ty trong mỗi thời kỳ, trước 

hết ở quy mô toàn công ty và sau đó trong phạm vi sản xuất hàng hóa bị điều tra. 

Bảng J.1: Lao động toàn công ty

 Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Sản xuất (A) Người     

Quản lý, hành chính 

(B) 
Người 

    

Phân phối, bán hàng 

(C) 
Người 

    

Tổng số (D=A+B+C) Người     

 

 

Lao động liên quan tới hàng hóa tương tự

 Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Sản xuất (A) Người     

Quản lý, hành chính 

(B) 
Người 

    

Phân phối, bán hàng 

(C) 
Người 

    

Tổng số (D=A+B+C) Người     

  1. Nếu không thể xác định số nhân công trực tiếp được sử dụng để sản xuất hàng 

hóa tương tự, đề nghị tạm phân bổ số nhân công trong các khâu. Đề nghị giải thích cơ sở 

của sự phân bổ này.  

  Nếu có thể, đề nghị mô tả mô hình ca sản xuất (thời gian và số nhân công trong một 

ca). 

  2. Công ty đã phải giảm giờ làm hay tạm thời cho công nhân nghỉ việc do tác động của 

việc bán phá giá hàng hóa nhập khẩu chưa? Nếu có, đề nghị trình bày rõ sự việc. 

J.2      Chi phí nhân công 

1. Đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về chi phí nhân công trong toàn công ty và 

cho các nhân công được sử dụng để sản xuất hàng hóa tương tự tại Bảng J.2. 

Bảng J.2: Chi phí nhân công toàn công ty

 Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lương (A) VNĐ     
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Bảo hiểm xã hội (B) VNĐ     

Các chi phí nhân 

công khác* (C) 
VNĐ 

    

Tổng  (D=A+B+C) VNĐ     

* Các khoản thanh toán khác liên quan đến nhân công. 

 

Chi phí nhân công liên quan tới hàng hóa tương tự 

 Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lương (A) VNĐ     

Bảo hiểm xã hội (B) VNĐ     

Các chi phí nhân công 

khác* (C) 
VNĐ 

    

Tổng chi phí lao động 

(D=A+B+C) 
VNĐ 

    

* Các khoản thanh toán khác liên quan đến nhân công. 
 

2. Mức lương của nhân công được sử dụng để sản xuất hàng hóa tương tự được 

xác định trên cơ sở nào? 

3. Hàng hóa nhập khẩu bị cáo buộc bán phá giá có tác động tới mức lương của 

lao động sản xuất hàng hóa tương tự so với các lao động khác trong công ty không? 

Nếu có, đề nghị giải thích. 
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MỤC K - CÁC CÂU HỎI KHÁC 

K.1      Thông tin khác về thiệt hại của công ty 

Công ty có thêm thông tin gì về tác động của hàng hóa tương tự được nhập khẩu từ 

Trung Quốc đối với hoạt động kinh doanh mà Công ty cho rằng có liên quan đến vụ điều tra 

này không? Ví dụ như mất khách hàng, thị phần… do việc bán phá giá. 

K.2      So sánh với giá của hàng hóa nhập khẩu  

Công ty có thông tin, tài liệu nào về giá của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra không 

(ví dụ bảng giá)? Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết và gửi kèm bản sao của tất cả 

tài liệu liên quan.  

K.3     Quan hệ nhân quả 

Đề nghị nêu tất cả các nhân tố khác có thể gây nên thiệt hại, ví dụ lượng và giá của 

hàng nhập khẩu không bị điều tra (nhập khẩu từ những nước khác), suy giảm nhu cầu hoặc 

thay đổi trong phương thức tiêu dùng, các hành vi cản trở thương mại của (các) nhà sản 

xuất ở nước ngoài với nhà sản xuất Việt Nam và các điều kiện về cạnh tranh của (các) 

nước này với các nhà sản xuất Việt Nam12, sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi trong 

hoạt động xuất khẩu và năng suất lao động của ngành sản xuất trong nước... Đề nghị bổ 

sung thêm các nhân tố khác mà Công ty cho là quan trọng. 

K.4     Tác động của hàng nhập khẩu 

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty và thị trường nói chung sẽ như thế nào nếu 

các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc? 

Đề nghị giải thích.  

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty và thị trường nói chung sẽ như thế nào nếu 

các biện pháp chống bán phá giá không được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc? Đề nghị giải thích.  

3. Ngoài ra, theo Công ty, tác động của các biện pháp chống bán phá giá đến các 

bên liên quan (ngành sản xuất thượng nguồn, nhà nhập khẩu, công ty thương mại, công ty 

bán lẻ, các bên trung gian, người tiêu dùng cuối cùng) sẽ như thế nào? 

 
12 Tình huống này có thể xảy ra khi (i) ngành sản xuất trong nước không bán sản phẩm tự do trên thị trường, do đó 

một nhóm khách hàng có thể không tiếp cận được hệ thống phân phối và phải tìm kiếm nhà cung cấp khác 

(hoặc nhập khẩu);(ii)  Hoặc ngành sản xuất trong nước sản xuất một sản phẩm bao gồm một linh kiện cụ thể. 

Một doanh nghiệp sản xuất cả sản phẩm và linh kiện đó nhưng từ chối bán linh kiện cho các nhà sản xuất khác 

mà sản xuất sản phẩm. Vì vậy, các doanh nghiệp khác phải nhập khẩu linh kiện. 
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4. Đề nghị dự đoán biến động trong tiêu thụ và biến động về giá hàng hóa tương tự 

ở Việt Nam trong 3 năm tới. Giải thích căn cứ đưa ra dự đoán.  
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CAM KẾT VỀ SỰ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP 

Người ký tên dưới đây cam kết rằng mọi thông tin được cung cấp trong bản trả lời 

câu hỏi này là đầy đủ và chính xác và hiểu rằng Cơ quan điều tra có thể tiến hành điều tra 

tại chỗ để xác minh các thông tin được cung cấp. 

 

 

 

 

________________________ __________________________________ 

 

Ngày      Chữ ký của người có thẩm quyền  

 

 

 

 

 

 __________________________________ 

 

                                                                    Tên, chức danh của người có thẩm quyền  
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PHỤ LỤC 1 - XÁC NHẬN VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TƯƠNG TỰ 

Tôi, người ký tên dưới đây, xin xác nhận rằng (lựa chọn một trong hai phương án): 

 Công ty CÓ nhập khẩu hàng hóa tương tự có xuất xứ từ Trung Quốc trong thời kỳ điều 

tra. 

 Công ty KHÔNG nhập khẩu hàng hóa tương tự có xuất xứ từ Trung Quốc trong thời kỳ 

điều tra. 

Tôi sẵn sàng chấp nhận việc Cục Phòng vệ thương mại đến điều tra tại cơ sở của tôi để xác 

minh về những thông tin nhập khẩu này. 

 

 

 

 

………….., ngày…...tháng.….năm………. 

Tên, chức danh của người có thẩm quyền 

(ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

        

                             

 

 

 

 

 

 __________________________________ 
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PHỤ LỤC 2 – MỘT SỐ THUẬT NGỮ 

Điều kiện giao hàng: Những cụm từ viết tắt sau đây để giải thích các thuật ngữ 

trong Incoterms: 

- Tại cơ sở nhà xuất khẩu 

 EXW Ex Works - Xuất xưởng 

- Giao cho người chuyên chở đầu tiên 

 FCA Free Carrier - Giao cho người chuyên chở đầu tiên 

 FAS Free Alongside Ship - Giao hàng dọc mạn tầu 

 FOB Free On Board - Giao qua lan can tàu 

- Người xuất khẩu chịu chi phí chuyên chở 

 CFR Cost and Freight - Giá hàng và phí vận chuyển 

 CIF Cost, Insurance and Freight – Tiền hàng, phí bảo hiểm và vận chuyển 

 CPT Carriage Paid To - Phí vận chuyển trả tại điểm đến 

 CIP Carriage and Insurance Paid To - Phí vận chuyển và phí bảo hiểm trả tại 

điểm đến 

- Giao tại nước nhập khẩu 

 DAF Delivered At Frontier - Giao hàng dọc biên giới 

 DES Delivered Ex Ship - Giao hàng sau khi dỡ khỏi tàu 

 DEQ Delivered Ex Quay - Giao hàng tại cầu cảng 

 DDU Delivered Duty Unpaid - Giao hàng trước khi nộp thuế nhập khẩu 

 DDP Delivered Duty Paid - Giao hàng sau khi nộp thuế nhập khẩu 

Nhân công trực tiếp: Bao gồm tất cả chi phí nhân công được xác định cùng với 

hoặc gắn liền với một hàng hóa cụ thể hoặc quá trình sản xuất cụ thể. Chi phí này bao gồm 

lương cơ bản, lương ngoài giờ, thưởng, trợ cấp theo ca, trợ cấp lao động (ví dụ nhà ở, ngày 

nghỉ, lương hưu, bảo hiểm xã hội) và tất cả các chi phí khác liên quan đến nhân công. 

Nguyên liệu trực tiếp: Là toàn bộ chi phí về nguyên liệu thô và phụ liệu, kể cả chi 

phí chuyên chở nguyên vật liệu vào kho, các khoản thuế và các chi phí khác để có được 

chúng. Nếu nguyên liệu thô được cung cấp bởi một công ty liên kết thì chi phí này phải 

được thể hiện trong ghi chép kế toán của công ty đó.  

Chi phí tài chính: Bao gồm lãi suất của các khoản vay dài hạn, vay ngắn hạn, lãi 

suất và phí ngân hàng khác. 
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Chi phí sản xuất chung: Bao gồm tất cả các khoản chi phí phát sinh và cần thiết để 

sản xuất hàng hóa ngoại trừ chi phí nguyên liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp. Các chi phí 

về lao động gián tiếp, quản lý, các khoản đi thuê, điện, bảo dưỡng và sửa chữa, v.v… cũng 

nằm trong chi phí sản xuất chung. 

Các chi phí sau nhập khẩu: Chi phí vận chuyển từ điểm nhập khẩu đến cơ sở của 

Công ty. Các chi phí đóng gói bổ sung, chi phí tài chính phát sinh ngoài và các chi phí cho 

đại lý/môi giới hải quan.  

Sản lượng: Là tất cả sản lượng hàng hóa tương tự sản xuất tại các cơ sở của Công ty 

ở Việt Nam, kể cả để phục vụ tiêu dùng nội bộ của Công ty.  

Mua vào: Là tất cả các hoạt động mua vào đối với hàng hóa tương tự dưới dạng 

thành phẩm. Việc mua vào vẫn được coi là mua vào thành phẩm ngay cả khi Công ty thực 

hiện những thay đổi nhỏ đối với hàng hoá mua vào (ví dụ đóng gói lại) trước khi bán lại.  

Tồn kho: Tồn kho thành phẩm và hàng hóa đang trong quá trình sản xuất. 

 
 

 


